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1 210137 Trần Thị Thúy An 10/11/2003 Cà Mau DH21QTK02

2 235473 Bùi Ngọc Duyên Anh 27/02/2005 Cần Thơ DH23DUO02

3 235776 Trần Nguyễn Minh Anh 16/03/2005 Cà Mau DH23DUO02

4 210655 Nguyễn Thị Khánh Băng 29/04/2003 Kiên Giang DH21QTK02

5 235194 Nguyễn Ngọc Tuyết Cầm 12/10/2005 Đồng Tháp DH23DUO02

6 234778 Nguyễn Tâm Đức 07/11/2005 Vĩnh Long DH23QTK04

7 235745 Trần Phi Giao 20/09/2005 DH23YKH03

8 235149 Bùi Thị Ngọc Hà 01/03/2005 Cần Thơ DH23DUO02

9 234755 Trần Trương Ngọc Hà 13/08/2005 Trà Vinh DH23DUO02

10 236693 Trần Ngọc Hân 16/12/2005 An Giang DH23XET03

11 235968 Nguyễn Phan Phúc Hào 12/01/2005 Kiên Giang DH23YKH03

12 237842 Nguyễn Nhất Huy 26/07/2005 Cần Thơ DH23DUO02

13 236067 Trần Gia Khang 27/01/2005 Cần Thơ DH23DUO02

14 235066 Trần Phan Tuấn Khang 26/05/2005 Hậu Giang DH23DUO02

15 221476 Văn Vĩnh Khang 02/01/2004 Cần Thơ DH22QTK02

16 224710 Hoàng Trung Kiên 16/12/2004 Kiên Giang DH22TDT01

17 221620 Lê Hào Kiệt 18/06/2004 Sóc Trăng DH22OTO04

18 234675 Võ Nhật Lam 11/07/2005 Kiên Giang DH23DUO02

19 224706 Nguyễn Hữu Lộc 24/01/2004 DH22TDT01

20 210372 Hoàng Thị Ánh Ly 26/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK02
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21 236125 Lê Nguyễn Xuân Mai 31/07/2005 An Giang DH23DUO02

22 234777 Nguyễn Thị Thanh Mai 06/07/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

23 210039 Phù Thị Ái Minh 13/05/2002 Cà Mau DH21QTK02

24 236508 Đinh Thị Ngọc Ngà 17/09/2005 Đồng Tháp DH23XET03

25 235671 Hồ Kim Ngân 10/04/2005 Kiên Giang DH23DUO02

26 234815 Huỳnh Thị Thanh Ngân 14/10/2005 An Giang DH23DUO02

27 235950 Lê Thành Nghĩa 28/01/2005 DH23YKH03

28 223783 Phạm Thành Nghiệp 25/04/2004 Cà Mau DH22XET01

29 235135 Huỳnh Phương Ngọc 20/04/2005 Hậu Giang DH23DUO02

30 235139 Lê Thị Bích Ngọc 20/01/2002 Vĩnh Long DH23DUO02

31 234711 Nguyễn Mỹ Ngọc 13/09/2005 An Giang DH23DUO02

32 221059 Phan Văn Nguyên 27/08/2003 Cần Thơ DH22OTO04

33 235832 Dương Thị Yến Nhi 16/10/2005 An Giang DH23YKH03

34 236005 Nguyễn Huỳnh Nhi 27/11/2005 Bến Tre DH23DUO02

35 237084 Dương Huỳnh Như 14/12/2005 Bạc Liêu DH23XET03

36 223938 Trương Thúy Niềm 25/05/2004 Bạc Liêu DH22QTK02

37 226438 Trần Chí Ninh 21/11/2004 DH22TDT01

38 221597 Nguyễn Thị Kim Phiên 02/09/2004 Bạc Liêu DH22QTK02

39 210556 Hồ Thiên Phúc 29/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK02

40 224484 Huỳnh Quốc Quân 06/06/2004 Cần Thơ DH22QTK07
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41 235578 Chung Thị Đỗ Quyên 24/10/2005 Tiền Giang DH23DUO02

42 236890 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/06/2005 Tiền Giang DH23XET03

43 222292 Nguyễn Hoài Ry 24/09/2004 An Giang DH22QTK07

44 235256 Huỳnh Thị Như Thắm 30/10/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

45 235248 Nguyễn Trần Minh Thư 30/05/2005 Cần Thơ DH23DUO02

46 236770 Tiêu Anh Thư 30/01/2005 Kiên Giang DH23XET03

47 235993 Trần Võ Thủy Tiên 13/10/2005 Cần Thơ DH23DUO02

48 227029 Nguyễn Nhật Tiến 19/08/2004 DH22TDT01

49 237530 Bùi Thị Ngọc Trâm 03/08/2005 Kiên Giang DH23XET03

50 235601 Lê Ngọc Thảo Trâm 20/04/2005 DH23YKH03

51 210584 Đoàn Diễm Trinh 12/02/2003 Cà Mau DH21QTK02

52 235713 Nguyễn Kiều Trinh 22/06/2005 DH23YKH03

53 233006 Trần Phụng Vy 08/09/2005 An Giang DH23QTK01

54 235142 Trịnh Thảo Vy 28/08/2005 An Giang DH23DUO02

55 235699 Lê Thị Như Ý 20/01/2005 Sóc Trăng DH23DUO02

56 235129 Nguyễn Thị Hải Yến 17/10/2005 DH23YKH03


